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Năm 
Số bài báo trên tạp chí Bài báo hội 

thảo khoa học 

Đề tài khoa học Sách/giáo trình 
Danh hiệu thi đua, 

khen thưởng 

Trong 

nước 

Quốc 

tế 

ISI/ 

Scopus 

Trong 

nước 

Quốc 

tế 

Cấp 

trường 

Cấp 

bộ 

NN/ 

Nafoted 

Chuyên 

khảo 

Giáo 

trình 

Tham 

khảo 

CSTĐ Giấy 

khen 

Bằng 

khen 

2018 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 

2019 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 

2020 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

2021 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

2022 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 (1 cơ 

sở+1 bộ) 
1 0 

2023 0 0 2 1 0 1 0 0 0 2 0 1 1 1 

01/2024-

08/2024 

1 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 



Tổng 3 0 15 5 0 2 1 0 0 3 0 6 6 2 

Ghi chú: Số lượng bài báo: tính cả bài báo tại hội thảo trong nước, quốc tế; chỉ tính số đề tài khoa học với chức danh chủ 

nhiệm 

Các minh chứng bài báo, đề tài khoa học được sắp xếp theo thứ tự năm và phải phù hợp với số lượng thống kê trong bảng trên   
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